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(Mẫu M1) 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN SINH VIÊN  

Học kỳ:…… Năm học 20…… - 20…… 

 
Họ tên sinh viên:………………………………………….……… Mã số SV:………….………………. 

Lớp:…………………… Khoa: …………………………….…………………………………………….. 

TT NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

ĐIỂM 

TỐI 

ĐA 

ĐIỂM  

ĐÁNH GIÁ 

SV LỚP 

1 ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC THAM GIA HỌC TẬP  20   

1.1 Chấp hành đầy đủ các quy định học tập trên giảng đường 2   

1.2 Thành viên câu lạc bộ hoặc tham gia thi Olympic các môn học, nghiên cứu khoa 
học. 

+ Thành viên câu lạc bộ: 1 điểm  

+ Cấp khoa: Đạt giải 2 điểm, tham gia 1 điểm  

+ Cấp trường: Đạt giải 3 điểm, tham gia 2 điểm  
+ Cấp trên trường: Đạt giải 5 điểm, tham gia 3 điểm  

5   

1.3 Chấp hành tốt nội quy về học tập 

- Bị CBCT lập biên bản khiển trách: trừ 1 điểm/lần  
- Bị CBCT lập biên bản cảnh cáo: trừ 2 điểm/lần  

- Bị CBCT lập biên bản đình chỉ thi: trừ 3 điểm/lần  

3   

1.4 Điểm học tập kỳ sau cao hơn kỳ trước hoặc xếp loại học tập từ khá trở lên  2   

1.5 Kết quả học tập trong học kỳ, đạt: 

Học lực Xuất sắc, Giỏi: 8 điểm  

Học lực Khá: 5 điểm  
Học lực Trung bình khá & Trung bình: 3 điểm  

Học lực dưới Trung bình: 0 điểm  

8   

2 ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC CHẤP HÀNH NỘI QUY, QUY CHẾ, QUY ĐỊNH 

TRONG TRƯỜNG  

25   

2.1 Chấp hành tốt các nội quy, quy chế và các quy định được thực hiện trong nhà 

trường 

Vi phạm: 0 điểm  

5   

2.2 Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt lớp hàng tháng 

Vắng không có lý do chính đáng: trừ 2 điểm/lần  

10   

2.3 Chấp hành tốt quy định về đóng học phí 

Đóng chậm học phí so với quy định: 0 điểm 

5   

2.4 Chấp hành đầy đủ các quy định khác của Nhà trường như thực hiện tốt quy định về 

nội, ngoại trú; nội quy thư viện, nếp sống văn hóa học đường... 

Vi phạm một trong các quy định: 0 điểm  

5   

3 ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ, XÃ 
HỘI, VĂN HOÁ, VĂN NGHỆ, THỂ THAO, PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM 

VÀ CÁC TỆ NẠN XÃ HỘI  

20   

3.1 Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao:  
- Tham gia trực tiếp hoặc tham gia tổ chức: 6 điểm  

- Tham gia hỗ trợ, cổ vũ: 3 điểm  

- Không tham gia hoặc từ chối tham gia khi tổ chức phân công: 0 điểm  

6   

3.2 Tham gia công tác xã hội (hiến máu nhân đạo, ủng hộ người nghèo & thiên tai, tình 

nguyện hoặc các công tác xã hội khác) 

- Không tham gia hoặc từ chối tham gia công tác xã hội khi tổ chức phân công: 0 

điểm 
- Trong học kỳ nếu công tác xã hội phân bổ chỉ tiêu theo từng lớp, nếu:  

+ Lớp hoàn thành chỉ tiêu được giao thì SV trong lớp được đánh giá: 6 điểm  

+ Nếu lớp không hoàn thành chỉ tiêu thì chỉ SV trực tiếp tham gia: 6 điểm  

6   

3.3 Tham gia tuyên truyền, phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội khác  6   

3.4 Là thành viên đội tuyển dự thi hoạt động chính trị - xã hội, văn hóa, thể thao từ cấp 

trường trở lên; Hoặc được Nhà trường khen thưởng hoặc đạt giải trong các hoạt 
động chính trị, xã hội, văn hoá, thể thao  

2   

4 ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC CÔNG DÂN TRONG QUAN HỆ CỘNG ĐỒNG  25   
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TT NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ 

ĐIỂM 

TỐI 

ĐA 

ĐIỂM  

ĐÁNH GIÁ 

SV LỚP 

4.1 Tham gia tuyên truyền và chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước 

10   

4.2 Tham gia các hoạt động xã hội có thành tích được ghi nhận, biểu dương, khen 

thưởng: 
- Cấp khoa: 3 điểm  

- Cấp trường: 4 điểm  

- Trên cấp trường: 5 điểm  

5   

4.3 Có tinh thần chia sẻ, giúp đỡ người thân, người có khó khăn, hoạn nạn  10   

5 ĐÁNH GIÁ VỀ Ý THỨC VÀ KẾT QUẢ KHI THAM GIA CÔNG TÁC CÁN 

BỘ LỚP, CÁC ĐOÀN THỂ, TỔ CHỨC TRONG TRƯỜNG HOẶC SINH 

VIÊN ĐẠT ĐƯỢC THÀNH TÍCH ĐẶC BIỆT TRONG HỌC TẬP, RÈN 

LUYỆN  
(Sinh viên đạt được nhiều tiêu chí thì tổng điểm không được vượt quá 10 điểm) 

10   

5.1 Sinh viên được phân công quản lý lớp, các tổ chức Đoàn, Hội và các tổ chức khác 
trong nhà trường (BCS lớp, BCH đoàn, BCH Hội SV, Thành viên Câu lạc bộ, 

Trưởng phòng ở Ký túc xá...): 

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 10 điểm  

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 8 điểm  

- Không hoàn thành nhiệm vụ: 0 điểm  

10   

5.2 Sinh viên là thành viên tổ chức các chương trình; Cộng tác viên  tham gia tích cực 
vào các hoạt động chung của lớp, khoa, trường 

10   

5.3 Sinh viên tích cực trong công tác phát triển Đảng:  

- Đạt yêu cầu khi tham gia lớp Bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng: 5 điểm  
- Được kết nạp Đảng hoặc được chuyển Đảng chính thức đúng hạn: 10 điểm  

10   

5.4 Sinh viên đạt thành tích đặc biệt trong học tập, rèn luyện:  

- Đạt giải thưởng trong nghiên cứu khoa học, thi Olympic các cấp. 
- Đạt huy chương, giấy khen, giải thưởng các cấp về: văn hoá, văn nghệ, thể thao, 

phòng chống các tệ nạn xã hội; hoạt động vì cộng đồng... 

10   

 TỔNG CỘNG 100   

 

Ghi chú: SV tự đánh giá, nộp cho Lớp trưởng (riêng SV chưa được làm TN đúng khóa, đang trả nợ môn học, 

nộp cho Trợ lý khoa). Nếu SV không nộp phiếu này, sẽ nhận kết quả rèn luyện là 0 điểm và xếp loại rèn luyện 
Kém. SV không dự buổi họp đánh giá sẽ bị hạ một bậc rèn luyện. 
 
 

XÁC NHẬN  
CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 

XÁC NHẬN  
CỦA BAN CÁN SỰ LỚP 

…………,ngày……tháng…… năm…..… 
Sinh viên 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


